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BÁO CÁO TÓM TẮT
Tổng kết công tác kiểm sát của VKSND tỉnh Kon Tum 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI

         Căn cứ Luật tổ chức VKSND năm 2014, tôi thay mặt VKSND tỉnh Kon Tum báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác của VKSND nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM:

         Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tình hình tội phạm tuy không tăng nhưng diễn biến phức tạp, hành vi, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, quy mô và hậu quả ngày càng lớn.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2011, Cơ quan chức năng đã khởi tố   2179 vụ/2991 bị can.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự: 

1.1 Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
.

VKS nhân dân tỉnh Kon Tum đã quan tâm, chú trọng thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua công tác kiểm sát phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 104 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, được chấp nhận, đạt 100% (vượt chỉ tiêu Quốc hội 10%). Yêu cầu CQĐT khởi tố 3 tin báo, được chấp nhận (đã khởi tố 01 vụ/01 bị can), hủy bỏ 3 quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của CQĐT, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng ký kết 11 Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

 1.2 Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra
.
Qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm trong hoạt động điều tra đã ban hành 19 kiến nghị và 2 kiến nghị phòng ngừa chung, đều được chấp nhận, đạt 100%; yêu cầu CQĐT thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 7 bị can, hủy quyết định đình chỉ, phục hồi điều tra 01 vụ, hủy bỏ quyết định khởi tố 01 vụ/01 bị can, yêu cầu CQĐT khởi tố 2 bị can, thay đổi quyết định khởi tố 01 bị can, được chấp nhận. 


1.3 Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố:


Thụ lý giải quyết 1699 vụ/2865 bị can, đã giải quyết 1684 vụ/2831 bị can, đạt 99,1%; đã ban hành 27 thông báo rút kinh nghiệm, trả lời thỉnh thị cấp huyện 37 vụ án. 



Tỷ lệ án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của KSV chiếm 3,72%, cụ thể: VKS trả CQĐT 28 vụ/90 bị can, chiếm 1,6%, Tòa án trả VKS 36 vụ/71 bị can, chiếm 2,12%. 


Phối hợp với CQĐT, Tòa án xác định được 3 vụ án rút gọn, 8 vụ án lớn và 60 vụ án điểm để điều tra, truy tố, xử xử phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
        1.4. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:

* Sơ thẩm
:



Phối hợp với Tòa án tổ chức được 211 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trách nhiệm công tố, chất lượng tranh tụng của KSV tại các phiên tòa hình sự.


* Phúc thẩm
:

Viện kiểm sát 2 cấp kiểm sát 100% bản án, quyết định của TAND, phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 37 kháng nghị phúc thẩm - Tòa án đã xét xử chấp nhận kháng nghị của VKS 30/37 kháng nghị, đạt 81,08%; ban hành 10 kiến nghị và 3 kiến nghị chung, đều được chấp nhận; đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm 23 vụ. 
Ban hành 52 hướng dẫn và 42 thông báo rút kinh nghiệm.
1.5 Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự:

* Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam:
          Đã kiểm sát tạm giữ: 1597 người bị tạm giữ; 3412 người bị tạm giam.
VKS 2cấp kiểm sát trực tiếp đột xuất, định kỳ 182 lượt tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, phát hiện một số vi phạm, đã ban hành: 5 kháng nghị, 135 kiến nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa, được chấp nhận.
* Kiểm sát thi hành án hình sự
:
VKS 2 cấp tiến hành phúc tra 29 lượt, yêu cầu 17 đơn vị tự kiểm tra; kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ 321 lượt tại UBND xã và cơ quan thi hành án hình sự, phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 1 kháng, 249 kiến nghị, được chấp nhận.

Công tác kiểm sát việc xét giảm án, tha tù được tiến hành chặt chẽ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, các trường hợp được xét giảm đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

1.6 Công tác bồi thường cho người bị oan.

Trong nhiệm kỳ, không có trường hợp nào bị oan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum phải giải quyết bồi thường.
          2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính:
2.1 Kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
:

Qua công tác kiểm sát phát hiện vi phạm trong việc áp dụng pháp luật và án phí, bản án tuyên không rõ ràng vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 590 BLDS…, VKS đã ban hành 23 kháng nghị phúc thẩm, được chấp nhận 21/23 vụ, đạt 91,3%; 25 kiến nghị, được chấp nhận; đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm 8 vụ. 
Phối hợp với Tòa án tổ chức được 69 phiên tòa rút kinh nghiệm.
2.2 Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:
          - Sơ thẩm: 
Án Kinh doanh thương mại; Lao động: Thụ lý kiểm sát 419 vụ (số mới 394; phục hồi 25), đã giải quyết 406 vụ. Còn lại 13 vụ, việc.

Án Hành chính: Thụ lý kiểm sát 64 vụ, đã giải quyết 64 vụ.
- Phúc thẩm: 
Án Kinh doanh thương mại; Lao động: Thụ lý kiểm sát 20 vụ (số mới), đã giải quyết 19 vụ. Còn lại 01 vụ, việc.

Án Hành chính: Thụ lý kiểm sát 13 vụ (số mới), đã giải quyết 10 vụ - xét xử. Còn lại 03 vụ.

Qua công tác kiểm sát phát hiện một số bản án, quyết định có vi phạm, đã ban hành 1 kháng nghị, 6 kiến nghị, đều được chấp nhận; Báo cáo đề nghị VKS cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị phúc thẩm 1 vụ. Tổ chức 15 phiên tòa rút kinh nghiệm.
3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự:

Kiểm sát thụ lý 18.356 việc /1.512.571.417.000 đồng. Đã kết thúc thi hành án: 16.087 việc/534.038.045.000 đồng. Chưa thi hành: 2269 việc/978.533.327.000 đồng (trong đó chưa có điều kiện thi hành: 1.249 việc/697.246.014.000 đồng).

VKS hai cấp tiến hành phúc tra 37 lượt, kiểm sát trực tiếp công tác THADS 65 lượt tại Chi cục THSDS huyện, yêu cầu 5 đơn vị tự kiểm tra, qua đó phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 01 kháng nghị, 54 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, được chấp nhận.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:
VKS 2 cấp tiếp 315 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; đã hướng dẫn đương sự đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Tiếp nhận: 931 đơn, trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát: 92 đơn -  đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Các đơn còn lại được phân loại giải quyết đúng quy định của pháp luật.
Kiểm sát trực tiếp 17 cuộc tại cơ quan tư pháp, yêu cầu 4 đơn vị tự kiểm tra, phúc tra 01 đơn vị, đã hiện một số vi phạm, đã ban hành 15 kiến nghị, đều được chấp nhận. Hàng tháng đồng chí Viện trưởng trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và trụ sở cơ quan.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan:
Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm đảm bảo tập trung thống nhất theo Chỉ thị của VKSTC gắn với thực hiện nghiêm và có hiệu quả các Chị thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương; thực hiện nhiều biện pháp đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm tra chéo.
Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho VKS cấp huyện, theo dõi và trả lời kịp thời khi viện kiểm sát huyện thỉnh thị. 
Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 cấp được chú trọng, đạt kết quả tốt. 

 2. Công tác tổ chức cán bộ, thanh tra:

 Bộ máy Viện kiểm sát hai cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp hiện nay; chất lượng cũng như số lượng cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng kế hoạch và tiến hành rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo Viện KSND địa phương tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định tại Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị. Tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc của VKS hai cấp theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ, kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc làm việc tại VKS 2 cấp; tổ chức thanh tra đột xuất tại các đơn vị, kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót yêu cầu sửa chữa, rút kinh nghiệm.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Kết quả đạt được:

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có chuyển biến tốt, việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp oan sai phải bồi thường; việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

2.1 Tồn tại, hạn chế:

- Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm ở một số đơn vị hiệu quả vẫn chưa cao, tỷ lệ chưa đạt theo yêu cầu; tỷ lệ giải quyết án của CQĐT còn thấp; một số vụ án hình sự tuyên mức hình phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội dẫn đến bị kháng nghị.

- Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm các phiên tòa Dân sự, hành chính chưa nhiều, công tác kháng nghị còn hạn chế.
- Còn xảy ra việc người bị tạm giam trốn khỏi nơi giam giữ (Trại tạm giam Công an tỉnh), một số huyện nhà tạm giữ xuống cấp, quá tải.
- UBND xã, phường, thị trấn có người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ chưa quản lý chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát các bị án.
- Hiện nay số lượng vụ việc thi hành án dân sự nhiều, lực lượng cán bộ Chấp hành viên, KSV làm khâu công tác này còn ít; số vụ việc không có điều kiện thi hành án là những đối tượng đang thi hành án, hoặc thi hành án xong đi khỏi địa phương, không rõ địa chỉ, không có tài sản... nên việc thi hành án gặp khó khăn.

- Nhiều đơn khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại… 
Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có một phần do năng lực trình độ và ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ, Kiểm sát viên chưa đáp ứng yêu cầu; một số vụ án hình sự phức tạp, cần có thời gian trưng cầu giám định và định giá tài sản để xử lý, bảo đảm nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong một số trường hợp chưa chặt chẽ. Nhiều quy định của pháp luật về hình sự chưa được hướng dẫn kịp thời và còn có vướng mắc, bất cập.
3.Giải pháp khắc phục

- Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.       
- Lựa chọn và xác định công tác đột phá để có những bước chuyển biến tích cực, trọng tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành  
- Tăng cường các biện pháp đào tạo, nâng chất cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp ( giữa VKS cấp trên với VKS cấp dưới; giữa VKS với CQĐT, Tòa án và các cơ quan hữu quan).
- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp .

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.

  VKSND hai cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ hai cấp gắn với công tác cải cách tư pháp của Ngành. 

Triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành kiểm sát theo yêu cầu của Quốc hội Khóa XV; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố; gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng; bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. 

Triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Làm trong sạch đội ngũ, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016” của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành ở địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.
- Tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, tăng tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định về hình sự kịp thời phát hiện vi phạm ban hành kháng nghị, kiến nghị.
Phối hợp chặt chẽ với CQĐT, Tòa án giải quyết nhanh những vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận quan tâm, tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng tranh tụng của KSV tại phiên tòa.
- Tăng cường kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù, phát hiện kịp thời vi phạm để kiến nghị.

- Đẩy mạnh công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính. Tiếp tục đề ra các biện pháp để kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị theo thẩm quyền. 

 - Kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự của cơ quan chức năng; tập trung xác minh số việc thi hành án mà cơ quan thi hành án phân loại chưa có điều kiện thi hành để yêu cầu thi hành số việc qua xác minh thấy có điều kiện thi hành.

- Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS; làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; 
Chấp hành nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự “diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 - Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác 05 năm (2016 -  2021) và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, VKSND tỉnh Kon Tum báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát.

 Nơi nhận:                                                                                         VIỆN TRƯỞNG

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
      Đã ký
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- Các đại biểu HĐND;                                                                                  
- Lưu VT,TH.       

  Phan Minh Cự

� Trong nhiệm kỳ kiểm sát 3571 tin báo (số cũ: 69; phục hồi: 16; số mới: 3486); đã giải quyết 3497 tin, đạt 97,9% (trong đó khởi tố: 2216 tin, tạm đình chỉ 122 tin, không khởi tố vụ án: 1159 tin); còn lại: 74 tin, đang trong thời hạn giải quyết. 


� Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 2360 vụ/3277 bị can. CQĐT đã giải quyết 2233 vụ/3003 bị can, đạt 94,6% . Còn lại: 127 vụ/274 bị can.





� Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm: 1690 vụ/2884 bị cáo (cũ 73 vụ/164 bị cáo; phục hồi 1 vụ/1 bị cáo; mới 1616 vụ/2719 bị cáo). Đã giải quyết: 1582 vụ/2660 bị cáo. Còn lại: 110 vụ/240 bị cáo.


� Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm 204 vụ/311 bị cáo (cũ 10 vụ/14 bị cáo, mới 194 vụ/297 bị cáo). Đã giải quyết: 190 vụ/289 bị cáo, trong đó: xét xử 119 vụ/201 bị cáo, đình chỉ 71 vụ/88 bị cáo (do bị cáo rút kháng cáo). Còn lại: 14 vụ/22 bị cáo.


� Kiểm sát 1713 bị án phải thi hành án, trong đó (Tử hình 02, chung thân 4, tù có thời hạn 809; án treo 590, cải tạo không giam giữ: 307, quản chế: 1). Đã chấp hành án xong 1007. Còn đang thi hành 706 bị án.


� Sơ thẩm: Thụ lý kiểm sát 8036 vụ, việc, đã giải quyết: 7750 vụ, việc, trong đó số vụ, việc KSV tham gia phiên toàn, phiên họp là 518 vụ, việc. Còn lại 286 vụ, việc.


Phúc thẩm: Thụ lý kiểm sát 175 vụ (số mới). Tòa án đã giải quyết 159 vụ. Còn lại 16 vụ.
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